




































VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

STT Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

CÁ NHÂN 

1 Nguyễn Văn Thuyết 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

  12/04/2021 
  

Người nội 

bộ 

2 Vũ Ngọc Định 

 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

  23/05/2021 

  

Người nội 

bộ 

3 Nguyễn Chí Kiên 

 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

 

 18/04/2019 

  

Người nội 

bộ 

4 Nguyễn Văn Dũng 

 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

 

 23/05/2021 

  

Người nội 

bộ 

5 Nguyễn Văn Khoa 

 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

 

 15/08/2020 

  

Người nội 

bộ 



6 Trần Thị Thanh Giang 
 

Thành viên 

HĐQT 
 

 23/05/2021 
  

Người nội 

bộ 

7 Vũ Đình Hưng 
 

Thành viên 

HĐQT 
 

  23/05/2021 Lý do cá 

nhân 

Người nội 

bộ 

8 Bùi Khương Duy 
 

Thành viên 

HĐQT 
 

  23/05/2021 Lý do cá 

nhân 

Người nội 

bộ 

9 Trịnh Văn Thiệm 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
 

 27/02/2021 19/01/2022 Lý do cá 

nhân 

Người nội 

bộ 

10 Trịnh Văn Thiềm 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
 

 27/02/2021  
 

Người nội 

bộ 

11 Phạm Thu Hằng 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
 

 27/02/2021  
 

Người nội 

bộ 

12 Đặng Văn Thắng 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

  27/02/2021  
 

Người nội 

bộ 

13 Phan Mạnh Hùng 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

 
 

16/07/2020  
 

Người nội 

bộ 

14 Bùi Lê Quang 
 

Trưởng 

BKS 

 
 

23/05/2021  
 

Người nội 

bộ 

15 Dư Thị Hải Yến 
 

Thành viên 

BKS 

 
 

18/04/2019  
 

Người nội 

bộ 

16 Phạm Quang Vinh 
 

Thành viên 

BKS 

 
 

18/04/2019  
 

Người nội 

bộ 



17 Nguyễn Thị Vụ 
 

Thành viên 

BKS 

   23/05/2021 Lý do cá 

nhân 

Người nội 

bộ 

18 Nguyễn Thị Thanh Hà 
 

Kế toán 

trưởng 

   07/07/2021 Lý do cá 

nhân 

Người nội 

bộ 

19 Nguyễn Thị Phương 
 

Kế toán 

trưởng 

  07/07/2021  
 

Người nội 

bộ 

20 Nguyễn Đức Thụy 

 

Cổ đông 

lớn 

  29/02/2020  

 

Người có 

liên quan 

với người 

nội bộ Công 

ty, Cổ đông 

lớn 

TỔ CHỨC 

1 Công ty CP – Tập 

đoàn Thaigroup 

  

ĐKKD số 

2700236999 cấp lần 

đầu ngày 19/09/2007 

bởi Sở KHĐT tỉnh 

Ninh Bình 

Số 8, đường 

1, phố 9, 

phường Đông 

Thành, TP 

Ninh Bình, 

tỉnh Ninh 

Bình, Việt 

Nam 

24/03/2011   Công ty con 

2 Công ty cổ phần Du 

lịch Kim Liên 

  

ĐKKD số 

0100107067 cấp lần 

đầu ngày 28/02/2008 

bởi Sở KHĐT TP Hà 

Nội 

Số 5 -7 phố 

Đào Duy 

Anh, Phường 

Phương Mai, 

Quận Đống 

Đa, Thành 

18/04/2019   Công ty con 



phố Hà Nội, 

Việt Nam 

3 Công ty cổ phần Tôn 

Đản Hà Nội 

  

ĐKKD số 

0106590609 cấp lần 

đầu ngày 03/07/2014 

bởi Sở KHĐT TP Hà 

Nội 

Số 210, 

Đường Trần 

Quang Khải, 

Phường 

Tràng Tiền, 

Quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội, 

Việt Nam 

24/04/2019   Công ty con 

4 Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển THD 

  ĐKKD số 

0700757927 cấp lần 

đầu ngày 31/07/2015 

bởi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hà Nam 

Thôn Bồng 

Lạng, Xã 

Thanh Nghị, 

Huyện Thanh 

Liêm, Tỉnh 

Hà Nam, Việt 

Nam 

Tháng 

06/2021 

  Công ty con 

5 Công ty TNHH MTV 

Nam Hà 

  ĐKKD số 

0700840205 cấp lần 

đầu ngày 01/07/2020 

bởi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hà Nam 

Thôn Lới, Xã 

Thanh 

Hương, 

Huyện Thanh 

Liêm, Tỉnh 

Hà Nam, Việt 

Nam 

Tháng 

06/2021 

  Công ty con 

6 Công ty Cổ phần Đầu 

tư Thaihomes 

  

ĐKKD số 

0109583053 cấp ngày 

06/04/2021 bởi Sở 

KHĐT TP Hà Nội 

Số 210 đường 

Trần Quang 

Khải, phường 

Tràng Tiền, 

quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 19/11/2011  Đầu tư khác 



7 Công ty Cổ phần 

Thaispace 

  

ĐKKD số 

1702246126 cấp ngày 

31/12/2021 bởi Sở 

KHĐT Tỉnh Kiên 

Giang 

Tổ 8, Khu Tái 

định cư, Khu 

phố 5, 

Phường 

Dương Đông, 

TP Phú Quốc, 

Tỉnh Kiên 

Giang, Việt 

Nam 

Tháng 

12/2021 

  Đầu tư khác 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội 

bộ: 

STT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT thông qua (nếu 

có, nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 

Ghi 

chú 

 1 
Công ty CP Du 

lịch Kim Liên 
Công ty con 

ĐKKD số 

0100107067 cấp 

lần đầu ngày 

28/02/2008 bởi Sở 

KHĐT TP Hà Nội 

Số 5 -7 phố Đào Duy 

Anh, Phường Phương 

Mai, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Tháng 

06/2021 
 

- Giao dịch phải thu khác 

về hợp đồng dự án BCC 

Tổng giá trị: 

2.407.971.744 đồng 

- Giao dịch mua dịch vụ  

Tổng giá trị: 27.018.182 

đồng 

  



2 

Công ty Cổ 

phần Tôn Đản 

Hà Nội 

Công ty con 

ĐKKD số 

0106590609 cấp 

lần đầu ngày 

03/07/2014 bởi Sở 

KHĐT TP Hà Nội 

Số 210, Đường Trần 

Quang Khải, Phường 

Tràng Tiền, Quận 

Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Tháng 

01/2021 

Hợp đồng nguyên tắc 

cho thuê văn phòng số 

1903/2019/HĐCTVP/T

Đ-THD ký ngày 

19/03/2019 

- Giao dịch thuê văn 

phòng tại 210 Trần Quang 

Khải 

Tổng giá trị: 

140.836.362.054 đồng 

  

3 

Công ty CP - 

Tập đoàn 

Thaigroup 

Công ty con 

ĐKKD số 

2700236999 cấp 

lần đầu ngày 

19/09/2007 bởi Sở 

KHĐT tỉnh Ninh 

Bình 

Số 8, đường 1, phố 9, 

phường Đông Thành, 

TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình, Việt Nam 

Tháng 

03/2021 

Hợp đồng vay tiền số 

0203/2021/HĐ-VT ký 

ngày 02/03/2021 

- Giao dịch cho vay 

Tổng giá trị: 

22.600.000.000 đồng 

- Giao dịch tạm ứng lợi 

nhuận 

Tổng giá trị: 

71.400.000.000 đồng 

  

4 

Tổng công ty 

cổ phần bảo 

hiểm Xuân 

Thành 

Có liên quan 

với người 

liên quan 

Giấy phép thành lập 

và hoạt động số 

57/GP/KDBH cấp 

ngày 21/12/2009 

cấp tại Hà Nội bởi 

Bộ Tài Chính 

Tầng 21, Tòa nhà 

Thaiholdings, số 17 

Tông Đản, phường 

Tràng Tiền, quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà 

Nội 

Tháng 

01/2021 

Hợp đồng nguyên tắc số  

02/2019/HĐTVP/THAI

HOLDINGS-XTI ký 

ngày 08/05/2019 

- Giao dịch cho thuê văn 

phòng 

Tổng giá trị: 

3.667.760.908 đồng 

  

5 

Công ty TNHH 

Xây dựng 

Vinakanto 

Có liên quan 

với người 

liên quan 

ĐKKD số 

2700245980 cấp 

lần đầu ngày 

20/10/2007 bởi Sở 

KHĐT tỉnh Ninh 

Bình 

Số nhà 139, đường Cù 

Chính Lan, phố Tân 

Quý, phường Tân 

Thành, TP Ninh Bình 

Tháng 

03/2021 

Hợp đồng thuê văn 

phòng số 

1803/2021/HĐTVP/TH

D-VINAKANTO ký 

ngày 18/03/2021 

- Giao dịch cho thuê văn 

phòng 

Tổng giá trị: 

33.252.141.384 đồng 

  

6 

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng 

dân dụng & 

CN Ninh Bình 

Có liên quan 

với người 

liên quan 

ĐKKD số 

2700299999 cấp 

Lần 6 ngày 

23/3/2018 bởi Sở 

KH&ĐT Ninh Bình 

Số nhà 139, Phố Tân 

Quý, P Tân Thành, TP 

Ninh Bình 

Tháng 

08/2021 
 

- Giao dịch bán hàng hóa 

Tổng giá trị: 

105.381.404.992 đồng 

  



7 

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng 

Vinakanto 

Có liên quan 

với người 

liên quan 

ĐKKD số 

2700346159 cấp 

Lần 6 ngày 

24/6/2019 bởi Sở 

KH&ĐT Ninh Bình 

Số nhà 140, phố 6, P 

Đông Thành, TP Ninh 

Bình 

Tháng 

08/2021 
 

- Giao dịch bán hàng hóa 

Tổng giá trị: 

112.129.402.720 đồng 

  

8 

Công ty CP 

Enclave Phú 

Quốc 

Công ty con 

ĐKKD số 

1702089392 cấp 

lần đầu ngày 

24/05/2017 bởi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Tỉnh Kiên Giang 

Tổ 8, Khu Tái định cư, 

Khu phố 5, Phường 

Dương Đông, Thành 

phố Phú Quốc, Tỉnh 

Kiên Giang, Việt Nam 

Tháng 

01/2021 

Hợp đồng thuê văn 

phòng số 

09/HĐTVP/THD-RPQ 

ký ngày 16/01/2020  

- Giao dịch cho thuê văn 

phòng 

Tổng giá trị: 

14.759.226.960 đồng 

  

9 
Công ty TNHH 

MTV Nam Hà 
Công ty con 

ĐKKD số 

0700840205 cấp 

lần đầu ngày 

01/07/2020 bởi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hà Nam 

Thôn Lới, Xã Thanh 

Hương, Huyện Thanh 

Liêm, Tỉnh Hà Nam, 

Việt Nam 

Tháng 

06/2021 
 

- Giao dịch tạm ứng lợi 

nhuận 

Tổng giá trị: 

5.374.203.431 đồng 

  

10 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển THD 

Công ty con 

ĐKKD số 

0700757927 cấp 

lần đầu ngày 

31/07/2015 bởi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hà Nam 

Thôn Bồng Lạng, Xã 

Thanh Nghị, Huyện 

Thanh Liêm, Tỉnh Hà 

Nam, Việt Nam 

Tháng 

06/2021 
 

- Giao dịch tạm ứng lợi 

nhuận 

Tổng giá trị: 76.000.000 

đồng 

  

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 



Stt 

 

Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ  

Chức vụ 

tại 

CTNY 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

Tên công ty 

con, công ty 

do CTNY 

nắm quyền 

kiểm soát 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi chú 

1  

Công ty Cổ 

phàn Enclave 

Phú Quốc 

Vũ Ngọc 

Đinh – 

Tổng Giám 

đốc  

 Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

Số 1702089392 cấp 

lần đầu ngày 

24/05/2017 bởi Sở 

KHĐT tỉnh Kiên 

Giang 

Tổ 8, Khu Tái 

định cư, Khu 

phố 5, Phường 

Dương Đông, 

Thành phố Phú 

Quốc, Tỉnh Kiên 

Giang, Việt 

Nam 

Công ty CP 

Thaiholdings  

 Năm 

2020 

Công ty CP 

Thaiholdings cho 

Công ty CP 

Enclave Phú Quốc 

thuê văn phòng, giá 

trị: 14.759.226.960 

đồng 

Hợp đồng thuê 

văn phòng số 

09/HĐTVP/THD-

RPQ ký ngày 

16/01/2020  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành 

viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 
Ghi chú 



chứng 

khoán 

(nếu có) 

phiếu cuối 

kỳ 

I Hội đồng Quản trị 

1 Nguyễn Văn Thuyết Không có 
Chủ tịch 

HĐQT 
  0 0%  

1.1 Nguyễn Xuân Thành Không có    0 0% Cha ruột 

1.2 Vũ Thị Diệm Không có    0 0% Mẹ ruột 

1.3 
Mai Thị Phương 

Nhung 
Không có    0 0% Vợ 

1.4 Nguyễn Hồng Phúc Không có    0 0% Con 

1.5 Nguyễn Hồng Anh Không có    0 0% Con 

1.6 Nguyễn Hoàng Anh Không có    0 0% Con 

1.7 Nguyễn Đức Thụy Không có    87.409.333 24,97% Anh trai 

1.8 Nguyễn Xuân Thiện Không có    0 0% Anh trai 

1.9 Nguyễn Thị Thảo Không có    0 0% Chị gái 

1.10 Nguyễn Văn Thùy Không có    0 0% Anh trai 

1.11 Nguyễn Xuân Thủy Không có    0 0% Em trai 

1.12 Nguyễn Đức Hạnh Không có    0 0% Em trai 

1.13 Phạm Bính Thìn Không có    0 0% Chị dâu 



1.14 Đào Nguyên Ngọc Không có    0 0% Em rể 

1.15 Nguyễn Thị Mừng Không có    0 0% Chị dâu 

1.16 Trần Thị Hồng Nhung Không có    0 0% Chị dâu 

1.17 Tống Thị Kiều Hoa Không có    0 0% Em dâu 

2 Nguyễn Văn Dũng Không có 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

  0 0%  

2.1 Nguyễn Đình Trọng Không có    0 0% Cha ruột 

2.2 Nguyễn Thị Liên Không có    0 0% Mẹ ruột 

2.3 Nguyễn Thị Mai Ánh Không có    0 0% Vợ 

2.4 Nguyễn Thị Mai Huệ Không có    0 0% Con gái 

2.5 Ngô Công Cảnh Không có    0 0% Con rể 

2.6 Nguyễn Hồng Quân Không có    0 0% Con trai 

2.7 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
Không có    0 0% Chị gái 

2.8 Dương Minh Thư Không có    0 0% Anh rể 

2.9 
Nguyễn Thị Kim 

Nhung 
Không có    0 0% Chị gái 

2.10 Nguyễn Quốc Chính Không có    0 0% Anh rể 

2.11 Nguyễn Văn Khoa Không có    0 0% Em trai 



2.12 Phạm Thị Nguyệt Không có    0 0% Em dâu 

2.13 Nguyễn Văn Tình Không có    0 0% Em trai 

2.14 Nguyễn Thị Mai Anh Không có    0 0% Em dâu 

2.15 Nguyễn Trọng Hiệp Không có    0 0% Em trai 

2.16 Ngyễn Kiều Anh Không có    0 0% Em dâu 

2.17 Bảo hiểm Xuân Thành  Không có   
 

0 0% 

Ủy viện 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

3 Vũ Ngọc Định Không có 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

 
 

539.000 0,154%  

3.1 Vũ Ngọc Dinh Không có    0 0% Bố 

3.2 Hà Thị Na Không có    0 0% Mẹ 

3.3 Trần Thị Thanh Hằng Không có    0 0% Vợ 

3.4 Vũ Ngọc Dũng Không có    0 0% Anh trai 

3.5 Vũ Thị Dung Không có    0 0% Em gái 

3.6 Vũ Xuân Đạt Không có    0 0% Con trai 

3.7 
Công ty CP - Tập đoàn 

Thaigroup 
Không có    0 0% 

Ông Vũ 

Ngọc Định là 

Tổng giám 

đốc CTCP 

Tập đoàn 

Thaigroup 



đến ngày 

06/07/2021 

3.8 
Công ty cổ phần Du 

lịch Kim Liên 
Không có  

  
0 0% 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

3.9 
Công ty cổ phần 

Enclave Phú Quốc 
Không có    0 0% 

Tổng giám 

đốc 

4 Nguyễn Chí Kiên Không có TV HĐQT   1.078.000 0,308%  

4.1 Nguyễn Văn Định Không có    0 0% Cha ruột 

4.2 Lê Phạm Thị Hương Không có    0 0% Mẹ ruột 

4.3 Lê Văn Thụy Không có    0 0% Cha vợ 

4.4 Nguyễn Thị Phương Không có    0 0% Mẹ vợ 

4.5 Lê Thị Bích Ngọc Không có    0 0% Vợ 

4.6 Nguyễn Văn Cường Không có    0 0% Em trai 

4.7 Đinh Thị Thanh Loan Không có    0 0% Em dâu 

4.8 Nguyễn Thùy Dương Không có    0 0% Con 

4.9 Nguyễn Thùy Trang Không có    0 0% Con 

4.10 Nguyễn Phúc Hưng Không có    0 0% Con 

4.11 Nguyễn Minh Khang Không có    0 0% Con 

4.12 
Công ty CP - Tập đoàn 

Thaigroup 
Không có    0 0% 

Thành viên 

HĐQT kiêm 



Phó Tổng 

Giám đốc 

4.13 
CT TNHH Xây dựng 

Vinakanto 
Không có    0 0% 

Thành viên 

góp vốn 

4.14 
CTCP Xi măng Kaito 

Hà Tiên 
Không có    0 0% Cổ đông lớn 

4.15 
CT TNHH Đầu tư và 

Phát triển Xuân Thái 
Không có    0 0% 

Thành viên 

góp vốn 

5 
Trần Thị Thanh 

Giang 
Không có TV HĐQT   0 0%  

5.1 Phạm Gia Bách Không có    0 0% Con  

5.2 Phạm Gia Linh Không có    0 0% Con 

6 Nguyễn Văn Khoa Không có TV HĐQT   0 0%  

6.1 Nguyễn Văn Tuyết Không có    0 0% Bố 

6.2 Đinh Thị Hằng Không có    0 0% Mẹ 

6.3 Nguyễn Thanh Vân Không có    0 0% Em trai 

6.4 
Nguyễn Thị Thành 

Minh 
Không có    0 0% Vợ 

6.5 Nguyễn Hoàng Đăng Không có    0 0% Con 

6.6 Nguyễn Trí Dũng Không có    0 0% Con 

6.7 

Công ty CP Quản Lý 

Xây Dựng Long Hưng 

Phú Quốc 

Không có    0 0% 
Tổng Giám 

đốc 

II Ban Kiểm soát 



1 Bùi Lê Quang Không có Trưởng BKS   0 0%  

1.1 Lê Huyền Chân Không có    0 0% Mẹ 

1.2 Phạm Xuân Quỳnh Không có    0 0% Vợ 

1.3 Bùi Bích Thuỷ Không có    0 0% Con gái 

1.4 
Bùi Hồng Phương 

Anh 
Không có    0 0% Con gái 

1.5 Bùi Lê Thái Không có    0 0% Em ruột 

1.6 
Công ty cổ phần Du 

lịch Kim Liên 
Không có    0 0% 

Trưởng Ban 

kiểm soát 

2 Phạm Quang Vinh Không có TV BKS   500 0,0001%  

2.1 Phạm Thị Yên Không có    0 0% 
Mẹ ruột 

2.2 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 
Không có    0 0% Vợ 

2.3 Phạm Quang Huy Không có    0 0% 
Anh ruột 

2.4 
Phạm Thị Hồng 

Nhung 
Không có    0 0% 

Chị ruột 

2.5 Nguyễn Đức Khoa Không có    0 0% 
Anh rể 

2.6 Triệu Thị Như Quỳnh Không có    0 0% 
Chị dâu 

2.7 Phạm Bảo Khánh Không có    0 0% 
Con 

2.8 Phạm Tùng Bách  Không có    0 0% 
Con 



2.9 
Công ty Cổ phần Du 

lịch Kim Liên 
Không có    0 0% 

Kế toán 

trưởng 

3 Dư Thị Hải Yến Không có TV BKS   0 0%  

3.1 Dư Thái Sơn Không có    0 0% Bố ruột 

3.2 Nguyễn Thị Liên Không có    0 0% Mẹ ruột 

3.3 Nguyễn Ngọc Cường Không có    0 0% Chồng 

3.4 Dư Ngọc Quyết Không có    0 0% Anh trai 

3.5 Dư Thị Mây Không có    0 0% Em ruột 

3.6 Nguyễn Ngọc Hân Không có    0 0% Con 

3.7 
Nguyễn Ngọc Tuấn 

Minh 
Không có    0 0% Con 

3.8 
Công ty CP - Tập đoàn 

Thaigroup 
Không có    0 0% 

Phó ban 

KSNB 

III Kế toán trưởng 

1 Nguyễn Thị Phương Không có 
Kế toán 

trưởng 
  539.000 0,154%  

1.1 Nguyễn Hữu Đài Không có    0 0% Cha ruột 

1.2 Hà Thị Tứ Không có    0 0% Mẹ ruột 

1.3 Nguyễn Sơn Hà Không có    0 0% Chồng 

1.4 Nguyễn Minh Hoàng Không có    0 0% Con ruột 



1.5 Nguyễn Đức Anh Không có    0 0% Con ruột 

1.6 
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 
Không có    0 0% Chị gái 

1.7 Nguyễn Hữu Dương Không có    0 0% Anh trai 

1.8 
Nguyễn Thị Bình 

Minh 
Không có    0 0% Chị gái 

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Hà 
Không có 

Kế toán 

trưởng 
  0 0% 

Miễn nhiệm 

ngày 

07/07/2021 

2.1 Nguyễn Đức Long Không có    0 0% Cha ruột 

2.2 Nguyễn Thị Thanh Không có    0 0% Mẹ ruột 

2.3 Lê Giang Nam Không có    0 0% Chồng 

2.4 Lê Nguyễn Hà Anh Không có    0 0% Con gái 

2.5 Lê Nguyễn Hà Linh Không có    0 0% Con gái 

2.6 
Nguyễn Thị Đức 

Hạnh 
Không có    0 0% Em gái 

2.7 Thân Quang Minh Không có    0 0% Em rể 

IV Ban Giám đốc 

1 Nguyễn Văn Dũng Không có 
Tổng Giám 

đốc 
  0 0% 

Đã liệt kê ở 

Mục I 

2 Vũ Ngọc Định Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  539.000 0,154% 

Đã liệt kê ở 

Mục I 

3 Nguyễn Chí Kiên Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  0 0% 

Đã liệt kê ở 

Mục I 



4 Nguyễn Văn Khoa Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  0 0% 

Đã liệt kê ở 

Mục I 

5 Trịnh Văn Thiềm Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  539.000 0,154%  

5.1 Trịnh Văn Thọ Không có    0 0% Cha 

5.2 Nguyễn Thị Mai Không có    0 0% Mẹ 

5.3 Trịnh Thị Thúy Không có    0 0% Chị gái 

5.4 Trịnh Văn Sánh Không có    0 0% Anh rể 

5.5 Trịnh Văn Thiệm Không có 

Phó Tổng 

Giám đốc 

(miễn nhiệm 

ngày 

19/01/2022) 

  0 0% Anh trai 

5.6 Nguyễn Thị Vân Không có    0 0% Chị dâu 

5.7 Trịnh Văn Thăng Không có    0 0% Em trai 

5.8 Lê Thị Giang Không có    0 0% Em dâu 

5.9 Trịnh Thanh Hiền Không có    0 0% Em gái 

5.10 Trần Đức Thắng Không có    0 0% Em rể 

5.11 Nguyễn Thị Hiền Không có    0 0% Vợ 

5.12 Trịnh Quốc Tuấn Không có    0 0% Con 

5.13 
Trịnh Nguyễn Quốc 

Bảo 
Không có    0 0% Con 



5.14 
Trịnh Nguyễn Thiên 

Phước 
Không có    0 0% Con 

5.15 Trịnh Khánh Ngọc Không có    0 0% Con 

5.16 
Công ty cổ phần Xi 

măng Kaito Hà Tiên 
Không có    0 0% Giám đốc 

5.17 
Công ty cổ phần Xuân 

Thành Bình Phước 
Không có    0 0% Giám đốc 

5.18 

Công ty TNHH MTV 

Thaigroup Bình 

Phước 

Không có    0 0% Giám đốc 

5.19 
Công ty cổ phần 

Enclave Phú Quốc 
Không có    0 0% 

Chủ tịch 

HĐQT 

6 Trịnh Văn Thiệm Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  0 0% 

Miễn nhiệm 

ngày 

19/01/2022 

6.1 Trịnh Văn Thọ Không có    0 0% Cha 

6.2 Nguyễn Thị Mai Không có    0 0% Mẹ 

6.3 Trịnh Thị Thúy Không có    0 0% Chị gái 

6.4 Trịnh Văn Sánh Không có    0 0% Anh rể 

6.5 Trịnh Văn Thiềm Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  539.000 0,154% Em trai 

6.6 Nguyễn Thị Vân Không có    0 0% Vợ 

6.7 Trịnh Văn Thăng Không có    0 0% Em trai 

6.8 Lê Thị Giang Không có    0 0% Em dâu 

6.9 Trịnh Thanh Hiền Không có    0 0% Em gái 



6.10 Trần Đức Thắng Không có    0 0% Em rể 

6.11 Nguyễn Thị Hiền Không có    0 0% Em dâu 

6.12 
Trịnh Nguyễn Việt 

Anh 
Không có    0 0% Con 

6.13 Trịnh Thùy An Không có    0 0% Con 

6.14 
Công ty CP Bình 

Minh Group 
Không có    0 0% 

Tổng giám 

đốc 

 

6.15 
Công ty CP Du Lịch 

Kim Liên 
Không có    0 0% 

Phó Tổng 

giám đốc 

6.16 
Công ty TNHH 

Vinakanto 
Không có    0 0% Giám đốc 

7 Phạm Thu Hằng Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  0 0%  

7.1 Nguyễn Thị Hòa Không có    0 0% Mẹ 

7.2 Phạm Xuân Nam Không có    0 0% Chồng 

7.3 
Phạm Xuân Nam 

Khánh 
Không có    0 0% Con trai 

7.4 
Phạm Xuân Nam 

Khoa 
Không có    0 0% Con trai 

7.5 Phạm Thu Hà Không có    0 0% Chị gái 

7.6 Phạm Thị Thu Huyền Không có    0 0% Chị gái 

7.7 Phạm Thế Hưng Không có    0 0% Anh trai 

7.8 
Công ty CP – Tập 

đoàn Thaigroup 
Không có    0 0% 

Thành viên 

HĐQT 



8 Đặng Văn Thắng Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  8.088.304 2,3% 

 

8.1 Nguyễn Thị Lan Không có    0 0% Mẹ 

8.2 Lã Thị Thúy An Không có    0 0% Vợ 

8.3 Đặng Thị Phương Không có    0 0% Chị gái 

8.4 Đặng Văn Mỹ Không có    0 0% Anh trai 

8.5 Đặng Văn Lợi Không có    0 0% Em trai 

8.6 Bùi Huy Hoàng Không có    0 0% Anh rể 

8.7 Trần Thị Thoa Không có    0 0% Chị dâu 

8.8 Trần Thị Ngọc Anh Không có    0 0% Em dâu 

8.9 Đặng Ngọc Tùng Không có    0 0% Con 

8.10 Đặng Minh Anh Không có    0 0% Con 

8.11 Đặng Minh Khoa Không có    0 0% Con 

8.12 

Công ty CP tư vấn xây 

dựng dân dụng và 

Công nghiệp Ninh 

Bình 

 

Không có    0 0% 

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Giám đốc 

8.13 
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Vinakanto 

Không có    0 0% 

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Giám đốc 



8.14 Công ty Cổ phần Du 

lịch Kim Liên 
Không có    0 0% 

Thành viên 

HĐQT 

8.15 Tổng công ty cổ phần 

bảo hiểm Xuân Thành 
Không có    0 0% 

Thành viên 

HĐQT 

9 Phan Mạnh Hùng Không có 
Phó Tổng 

Giám đốc 
  0 0% 

Phó Tổng 

Giám đốc 

9.1 Phan Văn Hồng Không có    0 0% Cha ruột 

9.2 Hoàng Thị Luyến Không có    0 0% Mẹ ruột 

9.3 Phan Hoàng Dũng Không có    0 0% Em trai 

9.4 Phan Hoàng Cường Không có    0 0% Em trai 

9.5 Mai Thu Dung Không có    0 0% Vợ 

9.6 Phan Minh Khang Không có    0 0% Con 

9.7 Phan Anh Thư Không có    0 0% Con 

9.8 
Công ty TNHH Dịch 

vụ Kế Toán và Tư vấn 

Thuế Việt Nam 

Không có    0 0% 

Chủ tịch 

HĐTV kiêm 

TGĐ 

9.9 Công ty Cổ phần Du 

lịch Kim Liên 
Không có    0 0% 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó Tổng 

Giám đốc 

9.10 Công ty Cổ phần Tôn 

Đản Hà Nội 
Không có    0 0% 

Chủ tịch 

HĐQT 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 
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